Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 3.000429
Số quyết định: 2096/QĐ-BTC
Tên thủ tục: Điều chuyển tài sản KCHT đường sắt quốc gia/đô thị
Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Tỉnh
Loại thủ tục: Loại khác
Lĩnh vực: Quản lý tài sản công
Trình tự thực hiện: 
Đối với tài sản KCHT đường sắt quốc gia
a1) Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, trình cơ quan, người có thẩm quyền.
a2) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 23 Nghị định số 15/2025/NĐ-CP, cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển tài sản đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp.
Trường hợp việc điều chuyển tài sản thuộc thẩm quyền quyết định Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Bộ Xây dựng lập hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định điều chuyển tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp
Đối với tài sản KCHT đường sắt đô thị
a1) Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt đô thị lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
a2) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 23 Nghị định số 15/2025/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chuyển tài sản đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù hợp
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
30 Ngày
	

	

	
Trực tuyến
	
30 Ngày
	

	
Nộp điện tử (trong trường hợp đã có chữ ký số)

	
Dịch vụ bưu chính
	
30 Ngày
	

	


Thành phần hồ sơ: 
Đối với tài sản KCHT đường sắt quốc gia
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Văn bản của Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia về việc đề nghị điều chuyển tài sản
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó, Doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia  quốc gia  quốc gia  và cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp đó
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (tên tài sản, tên tuyến, địa chỉ, năm đưa vào sử dụng; thông số cơ bản (chiều dài, diện tích, khối lượng,…); nguyên giá, giá trị còn lại; tình trạng sử dụng của tài sản); lý do điều chuyển
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có).
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
Trường hợp việc điều chuyển tài sản do thay đổi về đối tượng quản lý, phân cấp quản lý thì không bắt buộc phải có văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia tiếp nhận tài sản;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối với tài sản KCHT đường sắt đô thị
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Văn bản của doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt đô thị về việc đề nghị điều chuyển tài sản
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt đô thị và cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp đó
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có)
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 1

	
Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (chủng loại, số lượng, tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; mục đích sử dụng hiện tại và mục đích sử dụng dự kiến sau khi điều chuyển trong trường hợp việc điều chuyển gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng tài sản; lý do điều chuyển):
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Trường hợp việc điều chuyển tài sản do thay đổi về đối tượng quản lý, phân cấp quản lý thì không bắt buộc phải có văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý tài sản đường sắt quốc gia tiếp nhận tài sản
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền: Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
15/2025/NĐ-CP
	
Nghị định số 15/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt
	
03-02-2025
	
Chính phủ

	
Nghị định số 127/2025/NĐ-CP
	
Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
	
11-06-2025
	
Chính phủ


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không có.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
